
III. KẾ TOÁN TỔNG HỢP THÀNH PHẨM, h à n g  HOÁ, h à n g  g ử i đ i  b á n

THEO PHƯƠNG PHẢP KIEM KẾ ĐỈNH KY

Theo phương pháp kiểm kê định kỳ các TK 155, 156, ] 57 chỉ sử dụng ở đầu kỳ kê
toán để kết chuyển số dư đầu kỳ và cuôl kỳ kế toán để phản ánh giá trị thực tế  của
thành phẩm, hàng hoá CUỐI kỳ. Mọi biến động thành phẩm, hàng hoá không phản ánh 
trên  các TK 155, 156, 157.

Riêng giá trị hàng hoá mua vào nhập kho trong kỳ đưỢc theo dõi trên TK 611 - 
Mua hàng, TK 6112 - Mua hàng hoá.

1. Kế toán  tổng hỢp thành phẩm

I . l .  T à i k h o ả n  sử  d ụ n g

- TÀI KHOẢN 155 - THÀNH PHẨM

Kết cấu và nội dung ph ản  ánh của Tài khoản 155 - Thành phâm  

B ên NỢ:

- Kết chuyển trị giá thực tế  của thành phẩm tồii kho cuối kỳ.
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Bên Có:

- Kết chuyển trị giá thực tế  của thành phẩm tồn kho đầu kỳ.

Sô dư bên NỢ:

Trị giá thực tế  của thành phẩm tồn kho.

- TÀI KHOẢN 632 - GIÁ VÓN HÀNG BÁN

Kết cấu và nội dung phản  ánh của Tài khoản 632 ■ Giá vốn hàng bán

Đối với doanh nghiệp kinh doanh thương mại.

Bên NỢ:

- Trị giá vôn của hàng hóa đã xuất bán trong kỳ.

- Số trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho (Chênh lệch giữa số dự phòng
phải lập năm nay lón hơn số đã lập năm trưốc chưa sử dụng hết).

Bên Có:

- Kết chuyển giá vổh của hàng hóa đã gửi bán nhưng chưa được xác định là tiêu thụ;

- Hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho CUỐI năm tài chính (Chênh lệch 
giữa sô' dự phòng phải lập năm nay nhỏ hơn số đã lập năm trước);

- Kết chuyển giá vốn của hàng hóa đã xuất bán vào bên Nợ Tài khoản 911 “Xác 
định kết quả kinh doanh”.

Đốỉ với doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh dịch vụ.

Bên NỢ:

- Trị giá vô"n của thành  phẩm tồn kho đầu kỳ;

- SỐ trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho (Chênh lệch giữa số dự phòng 
phải lập năm nay lớn hơn số đã lập năm trước chưa sử dụng hết);

- Trị giá vôn của thành phẩm sản xuất xong nhập kho và dịch vụ đã hoàn thành.

B ên Có:

- Kết chuyển giá vô"n của thành  phẩm tồn kho cuối kỳ vào bên Nợ TK 155 
"Thành phẩm";

- Hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho cuối năm tài chính (Chênh lệch 
giữa số dự phòng phải lập năm nay nhỏ hơn số  đã lập năm trước chưa sử dụng hết);

- Kết chuyển giá vôln của thành  phẩm đã xuất bán, dịch vụ hoàn thành  được xác 
định là đã bán trong kỳ vào bên Nợ TK 911 "Xác định kết quả kinh doanh".

Tài khoản 632 không có số  dư cuối kỳ
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1.2. P hư ơ ng  p h á p  k ế  toán

(1). Đầu kỳ kế  toán, kết chuyển giá trị thành phẩm tồn kho đầu kỳ vào Tài 
khoản 632 "Giá vốn hàng bán", ghi:

Nợ TK 632 - Giá vôn hàng bán

Có TK 155 - Thành phẩm.

(2). Cuối kỳ kế toán, căn cứ vào kết quả kiểm kê thành phẩm tồn kho (Thành phẩm 
trong kho, thành phẩm gửi đi bán nhưng chưa được chấp nhận thanh toán), ghi:

Nợ TK 155 - Thành phẩm

Có TK 632 - Giá vốn hàng bán.

2. Kế toán  tống hỢp hàng hoá

2.1. T à i k h o ả n  sử  d ụ n g

- TÀI KHOẢN 156 - HÀNG HOÁ

K ết cấu  và nội dung p h ả n  ánh của Tài khoản 156 • H àng hoá  

Bên NỢ:

- Kết chuyển trị giá hàng hoá tồn kho CUỐI kỳ.

B ên Có:

- Kết chuyển trị giá hàng hoá tồn kho đầu kỳ.

Số  d ư  b ên  NỢ:

- Trị giá mua vào của hàng hoá tồn kho;

- Chi phí thu mua của hàng hoá tồn kho.

2.2. Phương ph áp  kê'toán

(1). Đầu kỳ kế  toán, kết chuyển trị giá hàng hoá mua đang đi trên đưòng và 
hàng hoá tồn kho đầu kỳ, ghi:

Nợ TK 611 - Mua hàng

Có TK 156 - Hàng hoá

(2). Trong kỳ kế toán;

- Doanh nghiệp mua hàng hoá và sô' hàng hoá này đã thực nhập kho, căn cứ trị 
giá mua trên hoá đơn, phiếu nhập kho, ghi:

Nợ TK 611 - Mua hàng

Nợ TK 133 - Thuế GTGT đưỢc khấu trừ

Có các TK 111, 112, 331... (Tổng giá thanh toán).
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- Nôu hàng mua phải nộp thuế nhập khẩu tính trên trị giá khôi lượng hàng hoá 
đã mua, đã thực nhập kho của doanh nghiệp, kế toán phản ánh thuê nhập khẩu phải 
nộp, ghi:

Nợ TK 611 - Mua hàng

Có TK 3333 - T huế xuất, nhập khẩu (Chi tiết th u ế  nhập khẩu).

- Nếu hàng hoá nhập khẩu về dùng vào hoạt động sản xuất, kinh doanh chịu 
thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, kế toán phản ánh th u ế  GTGT hàng nhập 
khẩu phải nộp đưỢc khấu trừ, ghi:

Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ

Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp (33312 - Thuế GTGT hàng nhập khẩu).

- Chi phí thu mua hàng hoá thực tế  phát sinh, căn cứ vào các chứng từ có liên 
quan và nội dung chi phí được phép tính vào trị giá hàng mua, ghi:

Nợ TK 61] - Mua hàng

Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ  (Nếu được khấu trừ)

Có các TK 111, 112, 331... (Tổng giá thanh toán).

(3). Cuối kỳ kế toán:

- Tiến hành kiểm kê xác dinh số lượng và trị giá hàng hoá tồn kho cuối kỳ. Căn cứ 
vào tổng trị giá hàng hoá mua đang đi trên đường và và hàng hoá tồn kho cuối kỳ, ghi;

Nợ TK 151 - Hàng mua đang đi trên đường

Nợ TK 156 - Hàng hoá

Có TK 611 - Mua hàng.

- Căn cứ vào kết quả kiểm kê, xác định tổng trị giá hàng hoá đã xuất bán, ghi:

Nợ TK 632 - Giá vốn hàng bán

Có TK 611 - Mua hàng.

3. Kế toán tổng hỢp hàng gửi đi bán

3.1. Tài khoản sử  dụng

- TÀI KHOẢN 157 - HÀNG GỬI ĐI BÁN

K ết cấu  và nội d u n g  p h ả n  ánh của Tài khoản  157 ■ H àn g  gử i di bán

B ên NỢ:

- Cuô'i kỳ kết chuyển trị giá hàng hoá, thành phẩm đã gửi đi bán c.iưa được 
khách hàng chấp nhận thanh  toán.
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B ên Có:

- Đầu kỳ kết chuyển trị giá hàng hoá, thành phẩm đ.ã gửi đi bán chưa đưỢc 
khách hàng chấp nhận th an h  toán đầu kỳ.

S ố  dư bên  NỢ:

Trị giá hàng hoá, thành  phẩm đã gửi đi, dịch vụ đã cung cấp chưa được khách 
hàng chấp nhận thanh  toán.

3.2. P h ư ơ n g  p h á p  k ế to á n

(1). Đầu kỳ kế  toán, kết chuyển giá trị hàng hoá, thành phẩm đã gửi cho khách 
hàng nhưng chưa được chấp nhận thanh  toán, hàng hoá gửi bán đại lý, ký gửi (Chưa 
được coi là tiêu thụ), giá trị dịch vụ đã bàn giao cho người đặt hàng nhưng chưa được 
chấp nhận thanh  toán, ghi;

Nợ TK 611 - Mua hằng (Đối vối hàng hoá)

Nợ TK 632 - Giá vô'n hàng bán (Đôl với thành phẩm, dịch vụ)

Có TK 157 - Hàng gửi đi bán.

(2). Cuối kỳ k ế  toán, căn cứ kết quả kiểm kê hàng tồn kho, xác định trị giá hàng 
hoá, sản phẩm  (Thành phẩm, bán thành phẩm), dịch vụ cung cấp cho khách hàng; 
nhò bán đại lý, ký gửi chưa được coi là tiêu thụ  cuối kỳ:

- Giá trị hàng hoá gửi khách hàng nhưng chưa được chấp nhận thanh  toán; hàng 
hoá gửi bán đại lý, ký gửi (Chưa được coi là tiêu thụ) CUÔI kỳ, ghi:

Nợ TK 157 - Hàng gửi đi bán 

Có TK 611 - Mua hàng.

- Giá trị thành  phẩm cung cấp cho khách hàng hoặc nhci bán đại lý, ký gửi; giá 
trị dịch vụ cung cấp cho người đặt hàng nhưng chưa được chấp nhận thanh  toán cuốỉ 
kỳ, ghi;

Nợ TK 157 - H àng gửi đi bán

Có TK 632 - Giá vốh hàng bán.

Ví dụ về kế toán thành phẩm, hàng hoá, hàng gửi đi bán theo phương pháp 
kiểm kè định kỳ:

Công ty thương mại X là doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương 
pháp kiểm kê định kỳ, nộp tính  th u ế  GTGT theo phương pháp trực tiếp.

Sô dư tạ i ngày 01/3/2010 của hàng hoá tồn kho: 22.000.000đ

Trong tháng 3 năm  2010 có 1 sô" nghiệp vụ kinh tế  phát sinh sau
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1. Trực tiếp nhận hàng tại kho người bán, giá mua ghi trên  hoá đơn là
240.000.000đ, hàng về kho, kiểm nhận thực tế  lượng hàng có giá trị là 243.000.000đ 
chưa rõ nguyên nhân. Đơn vị chuyển tiền gửi ngân hàng 240.000.000đ để thanh  toán 
tiền mua hàng (đã nhận đưỢc giấy báo nỢ của ngân hàng).

2. ứ ng  trưổc tiền mua hàng bằng tiền gửi ngân hàng sô" tiền là 210.000.000đ cho 
Xí nghiệp M.

3. X uất bán hàng hoá cho công ty  H, giá bán là 117.000.000d, người m ua chưa 
thanh  toán tiền  m ua hàng.

4. Nhập kho một số hàng hoá, giá bán ghi trên hoá đơn là 45.000.000đ. Đơn vỊ đã 
thanh toán đủ bằng tiền mặt.

5. Công ty trực tiếp mua hàng tại kho ngưòi bán, giá mua ghi trên  hoá đơn là
150.000.000d, hàng đưa về kiểm nghiệm thực tế  nhập kho là 148.000.000đ sô' thiếu 
ngưòi áp tải phải bồi thưồng. Công ty chưa thanh toán tiền hàng.

6. Xuất bán hàng hoá cho các khách hàng trong tháng theo giá ghi trên  hoá 
đơn là 272.000.000đ, ngưòi mua thanh  toán bằng tiền m ặt 41.000.000đ, bằng 
TGNH lOl.OOO.OOOđ số còn lại chưa thanh  toán.

7. Xác định giá vốh hàng thực xuất biết giá trị hàng hoá tồn kho cuối tháng là:
75.000.000đ

Yêu cầu: Hãy định khoản các nghiệp vụ kinh tế  phát sinh trên.

G iải: Định khoản kế toán:

Đơn vị tính: l.OOOđ

Đầu kỳ chuyển số  dư của, công cụ hàng hoá tồn kho

Nợ TK 6112: 22.000
Có TK 156: 22.000

1. Nợ TK 6112: 243.000
CÓTK 112: 240.000

Có TK 3381: 3.000

2. NỢTK331; 210.000

CÓTK112: ,210.000

3. NỢTK131: 117.000

CÓTK511; 117.000

4. Nợ TK 6112: 45.000

C ó T K ll l :  45.000
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5. Nợ TK 6112: 148.000

Nợ TK 1388: 2.000

CÓTK331: 150.000

6. N ợ T K ll l ;  41.000

NỢTK112: 101.000

NỢTK 131 130.000

CÓTK 511: 272.000

Kết chuyển hàng hoá tồn kho sau  kiểm kê:

NỢTK 156: 75.000

Có TK 6112: 75.000

7. Giá vốn hàng  hoá thực xuất:

Nợ TK 632: 383.000

Có TK 6112: 383.000

(383.000 = 22.000 + 243.000 + 45.000 + 148.000 - 75.000)

IV. KẾ TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM, hàng  HOÁ

1. Quy đ ịnh  về doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

Doanh thu  là tổng giá trị của các lợi ích kinh tế  doanh nghiệp đã thu được hoặc 
sẽ thu  được trong kỳ kế toán, phát sinh từ hoạt động SXKD thông thưòng của doanh 
nghiệp, góp phần làm tăng vốn chủ sở hữu. Các khoản thu hộ bên thứ ba không phải 
là nguồn lợi ích kinh tế, không làm tăng vôn chủ sở hữu của doanh nghiệp sẽ không 
đưỢc coi là doanh thu.

Việc ghi nhận  doanh thu và chi phí phải theo nguyên tắc phù hỢp. Khi ghi nhận 
một khoản doanh thu  thì phải ghi nhận một khoản chi phí tưđng ứng có liên quan đến 
việc tạo ra  doanh thu  đó.

Chỉ ghi nhận  doanh thu bán sản phẩm, hàng hoá khi thoả mãn đồng thồi 5 điều 
kiện sau:

- Doanh nghiệp đã trao phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản 
phẩm hoặc hàng hoá cho người mua;

- Doanh nghiệp không còn nắm giữ quyền quản lý hàng hoá như ngưòi sở hữu 
hàng hoá hoặc quyền kiểm soát hàng hoá;
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- Doanh thu  đưỢc xác định tương đôi chắc chắn;

- Doanh nghiệp đã thu được hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế  từ giao dịch bán làng;

- Xác định được chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng.

Doanh thu  của giao dịch về cung cấp dịch vụ được ghi nhận khi kết quả c ia  giao 
dịch đó được xác định một cách đáng tin cậy. Trường hỢp giao dịch về cung cấp dịch vụ 
liên quan đến nhiều kỳ thì doanh thu đưỢc ghi nhận trong kỳ theo kết quả phỂn công 
việc đã hoàn thành  vào ngày lập Bảng cân đôl kế toán của kỳ đó. Kết quả cùa giao 
dịch cung cấp dịch vụ đưỢc xác định khi thoả mãn đồng thòi bốh (4) điểu kiện S£U:

- Doanh thu  đưỢc xác định tương đối chắc chắn;

- Có khả năng thu  đưỢc lợi ích kinh tế  từ giao dịch cung cấp dịch vụ đó;

- Xác định đưỢc phần công việc đã hoàn thành vào ngày lập Bảng cân đôi kế toán;

- Xác định đưỢc chi phí phát sinh cho giao dịch và chi phí để hoàn thành giao 
dịch cung cấp dịch vụ đó.

2. Tài khoản sử  dụng

- TÀI KHOẢN 511 - DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH vụ

Tài khoản này dùng để phản ánh doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của 
doanh nghiệp trong một kỳ kế toán của hoạt động SXKD từ các giao dịch và các 
nghiệp vụ sau:

- Bán hàng: Bán sản phẩm do doanh nghiệp sản xuất ra, bán hàng hoá mua vào 
và bán bất động sản đầu tư;

- Cung cấp dịch vụ: Thực hiện công việc đã thoả thuận theo hỢp đồng trong một 
kỳ, hoặc nhiều kỳ kế  toán, như cung cấp dịch vụ vận tải, du lịch, cho thuê TSCĐ theo 
phưđng thức cho thuê hoạt động....

Kết cấu và nôi dung ph ản  ánh của Tài khoản 511 - Doanh thu bán hàng  
và cu n g  cấp d ịch  vụ

Bên NỢ:

Sô' thu 3 tiêu th ụ  đặc biệt, hoặc thuế  xuất khẩu phải nộp tính trên  doanh thu bán 
hàng thực tế  của sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ đã cung cấp cho khách hàng và đưỢc 
xác định là đã bán trong kỳ kế  toán;

- Số  th u ế  GTGT phải nộp của doanh nghiệp nộp th u ế  GTGT tính  theo phương 
pháp trực tiếp;

- Doanh thu  hàng bán bị trả  lại kết chuyển cuối kỳ;

- Khoản giảm giá hàng bán kết chuyển cuối kỳ;

- Khoản chiết khấu thương mại kết chuyển cuốĩ kỳ;

- Kết chuyển doanh thu thuần vào Tài khoản 911 "Xác định kết quả kinh doanh".
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B ên Có:

Doanh thu  bán sản phẩm, hàng hoá, bất động sản đầu tư và cung cấp dịch vụ 
của doanh nghiệp thực hiện trong kỳ kế toán.

Tài khoản 511 không có số  dư cuối kỳ.

Tài khoản 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, có 6 tà i khoản  
cap 2:

- Tài khoản 5111 - Doanh thu hán hàng hoá: Phản ánh doanh thu và doanh thu 
thuần  của khối lượng hàng hoá được xác định là đã bán trong một kỳ kế toán của 
doanh nghiệp.

Tài khoản này chủ yếu dùng cho các ngành kinh doanh hàng hoá, vật tư, 
lưđng thực,...

- Tài khoản 5112 - Doanh thu bán các thành phàm: Phản ánh doanh thu và 
doanh thu thuần  của khối lượng sản phẩm (Thành phẩm, bán thành phẩm) đưỢc xác 
định là đã bán trong một kỳ kế toán của doanh nghiệp.

Tài khoản này chủ yếu dùng cho các ngành sản xuất vật chất như: Công nghiệp, 
nông nghiệp, xây lắp, ngư nghiệp, lâm nghiệp,...

- Tài khoản 5113 - Doanh thu cung cấp dịch vụ: Phản ánh doanh thu và doanh 
thu thuần  của khốĩ lượng dịch vụ đã hoàn thành, đã cung cấp cho khách hàng và được 
xác định là đã bán trong một kỳ kế toán.

Tài khoản này chủ yếu dùng cho các ngành kinh doanh dịch vụ như: Giao thông 
vận tải, bưu điện, du lịch, dịch vụ công cộng, dịch vụ khoa học, kỹ thuật, dịch vụ kế 
toán, kiểm toán.

- Tài khoản 5114 - Doanh thu trỢ cấp, trỢ giá: Dùng để phản ánh các khoản doanh
thu từ trỢ cấp, trỢ giá của Nhà nước khi doanh nghiệp thực hiện các nhiệm vụ cung cấp
sản phẩm, hàng hoá và dịch vụ theo yêu cầu của Nhà nước.

- Tài khoản 5117 - Doanh thu kinh doanh bất động sản đầu tư: Tài khoản này 
dùng để phản ánh doanh thu cho thuê bất động sản đầu tư và doanh thu bán, thanh 
lý bất động sản đầu tư.

- Tài khoản 5118 - Doanh thu khác: phản ánh các khoản doanh thu như phí 
quản lý do cấp dưới nộp và các khoản doanh thu khác ngoài doanh thu bán hàng hoá, 
doanh thu bán thành phẩm, doanh thu cung cấp dịch vụ, doanh thu trỢ cấp, trỢ giá và 
doanh thu  kinh doanh bất động sản đầu tư.

- TÀI KHOẢN 512 - DOANH THU BÁN HÀNG NỘI BỘ

Tài khoản này dùng để phản ánh doanh thu  của sô" sản phẩm, hàng hoá, dịch 
vụ tiêu th ụ  trong  nội bộ doanh nghiệp. Doanh thu tiêu thụ  nội bộ là lợi ích kinh tế  
thu  được từ  việc bán hàng hoá, sản phẩm, cung cấp dịch vụ nội bộ giữa các đơn vị 
trực thuộc hạch toán phụ thuộc trong cùng một công ty, Tổng công ty tính  theo giá 
bán nội bộ.
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Kết cấu và nội dung ph ản  ánh của Tài khoản 512 - Doanh thu bán hàng  
nội bộ

Bên NỢ:

- Tri giá hàng bán bị trả lại, khoản giảm giá hàng bán đã chấp nhận trên khôi lượng 
sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ đã bán nội bộ kết chuyển cuối kỳ kế toán;

- Số th u ế  tiêu thụ  đặc biệt phải nộp của số’ sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ đã bán 
nội bộ;

- Sô' th u ế  GTGT phải nộp theo phương pháp trực tiếp của số sản phẩm, hàng 
hoá, dịch vụ tiêu th ụ  nội bộ;

- Kết chuyển doanh thu bán hàng nội bộ thuần vào Tài khoản 911 "Xác định kết 
quả kinh doanh".

B ên  Có:

Tổng số doanh thu bán hàng nội bộ của đơn vị thực hiện trong kỳ kế toán.

Tài khoản 512 không có số  dư cuối kỳ.

Tài khoản 512 - Doanh thu bán hàng nội bộ, có 3 tà i khoản cấp 2:

- Tài khoản 5121 - Doanh thu hán hàng hoá: Phản ánh doanh thu của khỗì lượng 
hàng hoá đã được xác định là đã bán nội bộ trong kỳ kế toán.

Tài khoản này chủ yếu dùng cho các doanh nghiệp thương mại như: Doanh 
nghiệp cung ứng vật tư, lương thực,...

- Tài khoản 5122 ■ Doanh thu bán các thành phẩm: Phản ánh doanh thu của 
khối lượng sản phẩm cung cấp giữa các đơn vị trong cùng công ty hay Tổng công ty.

Tài khoản này chủ yếu dùng cho các doanh nghiệp sản xuất như: Công nghiệp, 
nông nghiệp, lâm nghiệp, xây lắp,...

- Tài khoản 5123 - Doanh thu cung cấp dịch vụ: Phản ánh doanh thu của khối lượng 
dịch vụ cung cấp giữa các đơn vỊ trong cùng công ty, Tổng công ty.

Tài khoản này chủ yếu dùng cho các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ như: Giao 
thông vận tải, du lịch, bưu điện,...

3. Kế toán  doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

3.1. K ế  toán bán hàng theo phương thức thông thường

(1). ĐỐì với sản  phẩm, hàng hoá. dịch vụ chịu th u ế  GTGT tính  theo phương 
pháp khấu trừ  và doanh nghiệp nộp th u ế  GTGT theo phương pháp khấu trừ , kế 
toán phản ánh  doanh thu  bán hàng và cung cấp dịch vụ theo giá bán chưa có th u ế  
GTGT, ghi:

Nợ TK 111, 112, 131 (Tổng giá thanh toán)

Có TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Giá bán chưa có thuế 
GTGT)
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Có TK 512 - Doanh thu bán hàng nội bộ (Giá bán chưa có thuế GTGT)

Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp (33311).

(2). ĐỐì với sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ không thuộc diện chịu thuế  GTGT hoặc 
chịu th u ế  GTGT theo phương pháp trực tiếp, kế toán phản ánh doanh thu bán hàng 
và cung cấp dịch vụ theo giá thanh toán, ghi:

Nợ TK 111 - Tiền mặt 

Nợ TK 112 - Tiền gửi Ngân hàng

Nợ TK 131 - Phải thu của khách hàng

Có TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Tổng giá thanh toán)

Có TK 512 - Doanh thu bán hàng nội bộ (Tổng giá thanh toán).

Trường hợp, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ phát sinh bằng ngoại tệ, thì 
ngoài việc ghi sô kế toán chi tiết số nguyên tệ đã thu hoặc phải thu, kế toán phải căn cứ 
vào tỷ giá giao dịch thực tế  hoặc tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trưòng ngoại tệ liên 
ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thòi điểm phát sinh nghiệp vụ 
kinh tế  để quy đổi ra Đồng Việt Nam hoặc đơn vỊ tiền tệ chính thức sử dụng trong kế 
toán để hạch toán vào Tài khoản 511 "Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ".

3.2. K ế  toán bán hàng thông qua các đai lý bán đúng giá  hưởng hoa hồng

K ế  toán ở đơn vị giao  hàng đại lý:

(1). Khi xuất kho sản phẩm, hàng hoá giao cho các đại lý phải lập phiếu xuất kho 
hàng gửi bán đại lý, căn cứ vào phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý, ghi;

Nợ TK 157 - Hàng gửi đi bán 

Có TK 155, 156.

(2). Khi hàng hoá giao cho các đại lý đã bán được, căn cứ vào Bảng kê hoá đơn 
bán ra của hàng hoá đã tiêu thụ do các bên nhận đại lý hưởng hoa hồng lập gửi về:

- Đôi với hàng hoá, dịch vụ chịu thuế tính theo phưđng pháp khấu trừ, kế toán 
phản ánh doanh th u  bán hàng theo giá bán chưa có thuế GTGT, ghi;

Nợ TK 111, 112, 131 (Tổng giá thanh toán)

Có TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Giá bán chưa có thuế 
GTGT)

Có TK 3331 - ThuếGTGT phải nộp (33311).

Đồng thời phản ánh giá vôn của hàng bán ra, ghi:

Nợ TK 632 - Giá vốh hàng bán 

Có TK 157 - Hàng gửi đi bán.
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- Đôi với hàng hoá, dịch vụ không thuộc diện chịu thuế  GTGT hoặc chịu thuế  
GTGT tính  theo phương pháp trực tiếp, kế toán phản ánh doanh thu  bán hàng theo 
tổng giá th an h  toán, ghi:

NợTK 111, 112, 131

Có TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Tổng giá thanh toán).

Đồng thòi phản ánh giá vổh của hàng bán ra, ghi;

Nợ TK 632 - Giá vô"n hàng bán 

Có TK 157 - Hàng gửi đi bán.

(3). Số" tiền hoa hồng phải trả cho đơn vị nhận bán hàng đại lý hưởng hoa hồng, ghi:

Nợ TK 641 - Chi phí bán hàng (Hoa hồng đại lý chưa có thuế  GTGT)

Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ  (1331)

Có TK 131, 111, 112.

K ế  toán ở dơn vị nhận đai lý, bán đúng giá  hưởng hoa hồng:

(1). Khi nhận hàng đại lý bán đúng giá hưởng hoa hồng, k ế  toán phản ánh toàn 
bộ giá trị hàng hoá nhận bán đại lý vào tài khoản ngoài Bảng Cân đối kế toán (Tài 
khoản 003 "Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược"). Khi nhận hàng đại lý, ký 
gửi ghi bên Nợ, khi xuất hàng bán hoặc xuất trả lại hàng cho bên giao hàng, ghi bên 
Có Tài khoản 003 "Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược".

(2). Khi hàng hoá nhận bán đại lý đã bán được:

- Khi xuất bán hàng nhận đại lý, phải lập Hoá đơn (GTGT) hoặc Hoá đơn bán 
hàng theo chế độ quy định. Căn cứ vào Hoá đớn (GTGT) hoặc hoá đơn bán hàng và các 
chứng từ  liên quan, kế  toán phản ánh số" tiền bán hàng đại lý phải trả  cho bên giao 
hàng, ghi;

N ợTK  111, 112, 131

Có TK 331 - Phải trả  cho ngưòi bán (Tổng giá thanh toán).

- Đ ịnh kỳ, khi xác định doanh thu  hoa hồng bán hàng đại lý được hưởng, ghi:

Nợ TK 331 - Phải trả  cho người bán

Có TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Hoa hồng đại lý 
chưa có thuế  GTGT).

Có TK 3331 - ThuếGTGT phải nộp

- Khi trả  tiền  bán hàng đại lý cho bên giao hàng, ghi:

Nợ TK 331 - Phải trả  cho ngưồi bán

Có TK 111,112,...
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3.3. K ế  toán bán hàng theo phương thức trả chậm, trả  góp
(1). Đốì với hàng hoá chịu thuế GTGT theo phưđng phá]p khấu trừ, kế  toán phản 

ánh doanh thu  bán hàng theo giá bán trả  tiền ngay chưa có th u ế  GTGT, g h i ;
- Khi bán hàng trả chậm, trả góp, ghi số tiền trả lần đầ u và số" tiền còn phải thu 

về bán hàng trả  chậm, trả  góp, doanh thu bán hàng và lãi phải thu, ghi:
Nợ các TK 111, 112, 131 (Tổng giá thanh toán)

Có TK 511- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (5113) (Giá bán trả  
tiền ngay chưa có thuế GTGT)

Có TK 333 - Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước (3331) (Thuế GTGT phải nộp).
Có TK 3387 - Doanh thu chưa thực hiện (Chênh lệch giữa tổng sô' tiền  theo 

giá bán trả  chậm, trả góp với giá bán trả  tiền ngay chưa có 
thuế  GTGT)

- Khi thực thu tiền bán hàng, ghi:
N ợcácTK  111, 112 ...

Có TK 131 - Phải thu của khách hàng.
- Ghi nhận doanh thu tiền lãi bán hàng trả  chậm, trả góp từng kỳ, ghi:
Nợ TK 3387 - Doanh thu chưa thực hiện

Có TK 515 - Doanh thu hoạt động tài chính (Lải trả  chậm, trả  góp).
(2). Đối với hàng hoá không thuộc diện chịu thuế GTGT hoặc chịu th u ế  GTGT 

tính theo phương pháp trực tiếp, kế toán phản ánli doanh thu bán hàng theo giá bán 
trả  tiền ngay đã có thuế  GTGT, ghi:

- Khi bán hàng trả  chậm, trả  góp, số tiền trả lần đầu và sô' tiền còn phải thu  về 
bán hàng trả  chậm, trả  góp, doanh thu bán hàng và lẫi phải lliu, ghi;

Nợ các TK 111, 112, 131
Có TK 511- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Giá bán trả  tiền ngay 

có thuế  GTGT)
Có TK 3387 - Doanh thu chưa thực hiện (Chênh lệch giữa tổng sô' tiền theo 

giá bán trả  chậm, trả  góp với giá bán trả  tiền ngay có th u ế  
GTGT).

- Khi thực thu tiền bán hàng, ghi:
Nợ các TK 111, 112

Có TK 131 - Phải thu của khách hàng.
- Ghi nhận doanh thu tiền lãi bán hàng trả  chậm, trả  góp từng kỳ, ghi:
Nợ TK 3387 - Doanh thu chưa thực hiện

Có TK 515 - Doanh thu  hoạt động tài chính (Tiền lãi trả  chậm, trả  góp).

3.4. K ế  toán bán hàng theo phương thức hàng dổi hàng

(1). ĐỐI vối doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ  khi xuất 
sản phẩm, hàng hoá thuộc đối tượng chịu thuế GTGT tính theo phương pháp khấu trừ
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để đổi lấy vật tư, hàng hoá, TSCĐ sử dụng cho sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ 
chịu thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, kế toán phản ánh doanh thu bán hàng để 
đổi lấy vật tư, hàng hoá, TSCĐ khác theo giá bán chưa có thuế GTGT, ghi:

Nợ TK 131 - Phải thu của khách hàng (Tổng giá thanh toán)
' Có TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Giá bán chưa có

thuế  GTGT)
Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp (33311).

- Khi nhận vật tư, hàng hoá, TSCĐ trao đổi về, kế toán phản ánh giá tr ị vật tư, 
hàng hoá, TSCĐ nhận trao đổi, ghi:

Nợ TK 152, 153, 156, 211,... (Giá mua chưa có thuế  GTGT)
Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ  (nếu có)

Có TK 131 - Phải thu  của khách hàng (Tổng giá thanh toán).
- Trưòng hỢp phải thu thêm tiền do giá trị hỢp lý của sản phẩm, hàng hoá đưa đi 

trao đổi lớn hơn giá trị hỢp lý của vật tư, hàng hoá, TSCĐ nhận được do trao đổi thì 
khi nhận được tiền của bên có vật tư, hàng hoá, TSCĐ trao đổi, ghi:

Nợ TK 111, 112 (Số tiền đã thu thêm)
Có TK 131 - Phải thu của khách hàng

- Trường hỢp phải trả thêm tiền do giá trị hỢp lý của sản phẩm, hàng hoá, đưa đi 
trao đổi nhỏ hơn giá trị hỢp lý của vật tư, hàng hoá, TSCĐ nhận được do trao  đổi th ì 
khi trả  tiền cho bên có vật tư, hàng hoá, TSCĐ trao đổi, ghi;

Nợ TK 131 - Phải thu của khách hàng 
Có TK 111, 112 ...

(2). Khi xuất sản phẩm, hàng hoá thuộc diện không chịu th u ế  GTGT hoặc chịu 
thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp để đổi lấy vật tư, hàng hoá, TSCĐ sử dụng cho 
sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ không thuộc diện chịu th u ế  GTGT hoặc chịu 
thuế  GTGT theo phương pháp trực tiếp, kế toán phản ánh doanh thu  bán hàng trao  
đổi theo tổng giá thanh toán, ghi:

Nợ TK 131 - Phải thu của khách hàng
Có TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Tổng giá thanh toán)
Có TK 512 - Doanh thu bán hàng nội bộ (Tổng giá thanh toán).

- Khi nhận vật tư, hàng hoá, TSCĐ trao đổi về, kế toán phản ánh giá trị vật tư, 
hàng hoá, TSCĐ nhận trao đổi, ghi:

Nợ TK152, 153, 156, 211,... (Theo giá thanh  toán)
Có TK 131 - Phải thu  của khách hàng.

- Trường hợp phải thu thêm tiền do giá trị hợp lý của sản phẩm, hàng hoá đưa đi 
trao đổi lớn hơn giá trị hợp lý của vật tư, hàng hoá, TSCĐ nhận đưỢc do trao đổi thì 
khi nhận được tiền của bên có vật tư, hàng hoá, TSCĐ trao đổi, ghi:

Nợ TK 111, 112 (Số tiền đã thu thêm)
Có TK 131 - Phải thu  của khách hàng
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- Trường hỢp phải trả thêm tiền do giá trị hợp lý của sản phẩm, hàng hoá, đưa đi 
trao đổi nhỏ hơn giá trị hđp lý của vật tư, hàng hoá, TSCĐ nhận được do trao đổi thì 
khi trả  tiền cho bên có vật tư, hàng hoá, TSCĐ trao đổi, ghi:

Nợ TK 131 - Phải thu của khách hàng 
Có TK 111, 112 ...

3.5. Kê toán doanh thu hoat đông gia công hàng hoá
K ế  toán tạ i đơn vị giao hàng đê gia  công:
(1). Khi xuất kho giao hàng để gia công, ghi:
Nợ TK 154 - Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang

Có các TK 152, 156.
(2). Chi phí gia công hàng hoá thuộc đôi tượng chịu thuế GTGT tính theo phương 

pháp khấu trừ  và doanh nghiệp nộp thuế GTGT tính theo phương pháp khấu trừ, ghi:
Nợ TK 154 - Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang
Nợ TK 133 - Thuế GTGT đưỢc khấu trừ  (nếu có)

Có các TK 111, 112, 331,...
(3). Khi nhận lại hàng gửi gia công chế biến hoàn thành nhập kho, ghi:
Nợ các TK 152, 156

Có TK 154 - Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang.
K ế  toán ta i đơn vị nhận hàng đê gia  công:
(1) Khi nhận hàng để gia công, doanh nghiệp phản ánh toàn bộ giá trị vật tư, 

hàng hoá nhận gia công trên  Tài khoản ngoài Bảng Cân đốì kế toán (Tài khoản 002 
"Vật tư, hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công" (Tài khoẩli ngoài Bảng cân đối kế 
toán)). Khi nhận vật tư, hàng hoá để gia công kế toán ghi bỗn Nợ Tài khoản 002, khi 
xuất kho hàng để gia công, chế biến hoặc trả  lại đơn vị giao hàng gia công, ghi bên Có 
Tài khoản 002.

(2). Khi xác định doanh thu từ  số tiền gia công thực tế  đưỢc hưởng, ghi:
- ĐỐl với hoạt động gia công hàng hoá thuộc đôì tượng chịu thuế  GTGT tính  theo 

phương pháp khấu trừ  và doanh nghiệp nhận gia công nộp thuế GTGT tính theo 
phương pháp khấu trừ, ghi:

N ợcácTK  111, 112, 131,...
Có TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Số tiền gia công được 

hưồng chưa có thuế GTGT)
Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp (33311).

- ĐỐì với hoạt động gia công hàng hoá không thuộc đối tượng chịu thuế  GTGT 
hoặc thuộc đỐì tưỢng chịu th u ế  GTGT nhưng đơn vị nhận gia công nộp thuế  GTGT 
tính theo phương pháp trực tiếp, ghi:

NợTK 111, 112, 131,...
Có TK 511 - Doanh thu  bán hàng và cung cấp dịch vụ (Tổng số̂  tiền gia công 

đưỢc hưởng).
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3.6. K ế  toán trả  lương công nhân viên bằng sản phẩm , hàng hoá
(1). Đốĩ với sản phẩm, hàng hoá chịu th u ế  GTGT tính theo phương pháp khấu 

trừ, khi trả  lương cho công nhân viên bằng sản phẩm, hàng hoá, ghi:
Nợ TK 334 - Phải trả  công nhân viên (Tổng giá thanh  toán)

Có TK 512 - Doanh thu bán hàng nội bộ (Giá bán chưa có thuể)
Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp (33311).

(2). Khi trả  lường cho công nhân viên bằng sản phẩm, hàng hoá không thuộc 
diện chịu th u ế  GTGT hoặc chịu thuế  GTGT tính theo phương pháp trực tiếp, ghi;

Nợ TK 334 - Phải trả  công nhân viên
Có TK 512 - Doanh thu bán hàng nội bộ (Tổng giá thanh  toán).

3.7. K ế  toán sản phẩm , hàng hoá, dịch vụ tiêu  dùng nội bộ
(1). Nếu sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ thuộc đối tượng chịu th u ế  GTGT tính theo 

phương pháp khấu trừ  tiêu dùng nội bộ để phục vụ cho sản xuất, kinh doanh hàng 
hoá, dịch vụ thuộc đốì tượng chịu thuế  GTGT tính  theo phương pháp khấu trừ, khi 
xuất dùng sản phẩm, hàng hoá sử dụng nội bộ, kế toán phản ánh doanh thu  bán hàng 
nội bộ theo chi phí sản xuất sản phẩm hoặc giá vốn hàng hoá, ghi;

Nợ TK 623 - Chi phí sử dụng máy thi công

Nợ TK 627 - Chi phí sản xuất chung
Nợ TK 641 - Chi phí bán hàng
Nợ TK 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp
Nợ TK 241 - Xây dựng cơ bản dở dang

Có TK 512 - Doanh thu bán hàng nội bộ (chi phí sản xuất sản phẩm hoặc 
giá vổh hàng hoá).

Đồng thời, kế  toán kê khai th u ế  GTGT cho sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ tiêu 
dùng nội bộ, ghi;

Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ

Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp (33311).
(2). Nếu sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ thuộc đối tượng chịu th u ế  GTGT tính  theo

phương pháp khấu trừ  tiêu dùng nội bộ để phục vụ cho sản xuất, kinh doanh hàng 
hoá, dịch vụ không thuộc đối tượng chịu th u ế  GTGT hoặc thuộc đối tượng chịu thuế  
GTGT tính  th u ế  GTGT theo phương pháp trực tiếp, khi xuất dùng sản phẩm, hàng
hoá sử dụng nội bộ, kế toán phản ánh doanh thu bán hàng nội bộ theo chi phí sản
xuất sản phẩm  hoặc giá vốh hàng hoá, ghi:

Nợ TK 623 - Chi phí sử dụng máy thi công
Nợ TK 627 - Chi phí sản xuất chung
Nợ TK 641 - Chi phí bán hàng
Nợ TK 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp
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Nợ TK 241 - Xây dựng cơ bản dở dang
Có TK 512 - Doanh thu bán hàng nội bộ (Chi phí sản xuất sản phẩm hoặc 

giá vôn hàng hoá)
Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp (33311).

3.8. K ế  toán sử dụng sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ để khuyên mai, quảng cáo
(1). Nếu khuyến mại, quảng cáo phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh 

hàng hoá, dịch vụ chịu thuế  GTCT theo phương pháp khấu trừ  thuế, kế toán phản 
ánh doanh thu  sản phẩm, hàng hoá xuất khuyên mại, quảng cáo theo giá bán chưa có 
th u ế  GTGT, ghi:

Nợ TK 641 - Chi phí bán hàng
Có TK 512 - Doanh thu  bán hàng nội bộ (Giá bán chưa có th u ế  GTGT).

(2). Nếu khuyến mại, quảng cáo phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh 
hàng hoá, dịch vụ chịu th u ế  GTGT theo phương pháp trực tiếp hoặc không chịu th u ế  
GTGT, kế toán phản ánh doanh thu bán hàng, thuế GTGT đầu ra  phải nộp không 
đưỢc khấu trừ, ghi:

Nợ TK 641 - Chi phí bán hàng (Tổng giá thanh toán)
Có TK 512 - Doanh thu bán hàng nội bộ (Giá bán chưa có th u ế  GTGT)
Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp (33311).

3.9. K ế  toán sử  dụng sản phẩm , hàng hoả đê biếu, tặng
(1). Nếu biếu, tặng sản phẩm , hàng hoá chịu thuế GTGT theo phương pháp khấu 

trừ  cho các tổ chức, cá nhân bên ngoài đưỢc trang trải bằng quỹ khen thưởng, phúc lợi, 
kế toán phản ánh doanh thu bán hàng theo giá bán chưa có thuế GTCT, th u ế  GTGT 
đầu ra  phải nộp không được khấu trừ, ghi:

Nợ TK 353 - Quỹ khen thưởng, phúc lợi (Tổng giá thanh toán)
Có TK 512 - Doanh thu  bán hàng nội bộ (Giá bán chưa có th u ế  GTGT)
Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp (33311),

(2). Đối với hàng hoá, dịch vụ không thuộc diện chịu thuế GTGT hoặc chịu thuế  
GTGT theo phương pháp trực tiếp, khi xuất để biếu, tặng cho các tổ chức, cá nhân bên 
ngoài được trang trả i bằng quỹ khen thưởng, phúc lợi, ghi:

Nợ TK 353 - Quỹ khen thưởng, phúc lợi (Tổng giá thanh toán)
Có TK 512 - Doanh thu  bán hàng nội bộ (Tổng giá thanh toán).

3.10. K ế  to á n  d o a n h  th u  khác .
Định kỳ, đđn vị cấp trên  ghi nhận doanh thu từ phí quản lý do đơn vị cấp dưới 

nộp, k ế  toán ghi:
Nợ TK 131 - Phải thu  khách hàng (phí quản lý thu của công ty con)
Nợ TK 136 - Phải thu  nội bộ (phí quản lý thu của công ty  th à n h  viên, đơn vị 

cấp dưới)
Nợ các TK 111, 112 (Nếu th u  tiền ngay)

Có TK 5118 - Doanh thu  khác.
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V. KẾ TOÁN CHIẾT KHẤU THƯONG MẠI,
GIẢM GIÁ HÀNG BÁN, HÀNG BÁN Bị TRẢ LẠI

1. K ế toán  ch iế t khấu thương mại

1.1. Tài khoản sử dụng

- TÀI KHOẢN 521 - CHIẾT KHẤU THƯONG MẠI

Tài khoản này dùng để phản ánh khoản chiết khấu thướng mại mà doanh 
nghiệp đã giảm trừ, hoặc đã thanh toán cho người mua hàng do việc ngưòi mua hàng 
đã mua hàng (sản phẩm, hàng hoá), dịch vụ với khối lượng lớn theo thoả thuận về 
chiết khấu thương mại đã ghi trên hỢp đồng kinh tế  mua, bán hoặc các cam kết mua, 
bán hàng.

Kết cấu và nội dùng phản ánh của Tài khoản 521 - Chiết khẩu thương mai

B ên NỢ:

Số chiết khấu thương mại đã chấp nhận thanh toán cho khách hàng.

B ên Có:

Kết chuyển toàn bộ sô' chiết khấu thương mại sang Tài khoản 511- “Doanh thu 
bán hàng và cung cấp dịch vụ” để xác định doanh thu thuần  của kỳ hạch toán.

Tài khoản 521 - Chiết khấu thương mại, không có 80 dư  cuối kỳ.

1.2. Phương ph áp  k ế  toán

(1). Phản  ánh số chiết khấu thương mại thực tế  phát sinh trong kỳ, ghi:

Nợ TK 521 - Chiết khấu thương mại

Nợ TK 3331 - ThuếGTGT phải nộp (33311) (Nếu có)

Có các TK 111, 112, 131,...

(2). Cuối kỳ, kết chuyển sô' chiết khấu thương mại đã chấp thuận cho ngưồi mua 
phát sinh trong kỳ sang tài khoản doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, ghi:

Nợ TK 511 - Doanh thu  bán hàng và cung cấp dịch vụ 

Có TK 521 - Chiết khấu thương mại.

2. K ế toán  hàng bán bị trả lại

2.1. Tài khoản sử dụng

- TÀI KHOẢN 531 - HÀNG BÁN Bị TRẢ LẠI

Tài khoản này dùng để phản ánh trị giá của số  sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ đã 
tiêu thụ, bị khách hàng trả  lại do các nguyên nhân: Do vi phạm  cam kết; vi phạm hỢp 
đồng kinh tế, hàng bị mất, kém phẩm chất; không đúng chủng loại, quy cách.
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Kết cấu và nôi dung phản ánh của Tài khoản 531 - Hàng bán bị trả  la i
Bên NỢ:
Doanh thu của hàng bán bị trả lại, đã trả lại tiền cho người mua hoặc tính trừ  vào 

nỢ phải thu của khách hàng về sô' sản phẩm, hàng hoá đã bán ra, dịch vụ đã tiêu thụ.

Bên Có:

Kết chuyển doanh thu  của hàng bán bị trả  lại vào bên Nợ Tài khoản 511 "Doanh 
thu bán hàng và cung cấp dịch vụ", hoặc Tài khoản 512 "Doanh thu bán hàng nội bộ" 
để xác định doanh thu  thuần trong kỳ kế toán.

Tài khoản 531 không có s ố  dư cuối kỳ.

2.2. Phương ph áp  k ế  toán

(1). Khi doanh nghiệp nhận lại sản phẩm, hàng hoá bị trả  lại, k ế  toán phản ánh 
giá vôVi của hàng bán bị trả  lại:

- Trường hỢp doanh nghiệp kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai 
thường xuyên, ghi:

Nợ TK 154 - Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang

Nợ TK 155 - Thành phẩm

Nợ TK 156 - Hàng hóa

Có TK 632 - Giá vốn hàng bán.

- Trường hợp doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê 
định kỳ, ghi:

Nợ TK 611 - Mua hàng (Đôi với hàng hóa)
Nợ TK 631 - Giá thành  sản xuất (Đôì với sản phẩrn)

Có TK 632 - Giá vốn hàng bán.

(2). Thanh toán vối người mua hàng về sô' tiền của hàng bán bị trả  lại:

- Đôl với sản phẩm, hàng hóa thuộc đối tượng chịu thuế GTGT tính  theo phương 
pháp khấu trừ  và doanh nghiệp nộp thuế GTGT tính theo phương pháp khấu trừ, ghi:

Nợ TK 531 - H àng bán bị trả  lại (Giá bán chưa có thuế GTGT)

Nợ TK 3331 - T huế GTGT phải nộp (33311) (Số th u ế  GTGT của hàng bán  bị 
trả  lại)

Có các TK 111, 112, 131,...

- Đổì với sản phẩm, hàng hóa không thuộc đôi tượng chịu th u ế  GTGT hoặc thuộc 
đối tưỢng chịu th u ế  GTGT tính theo phương pháp trực tiếp, sô' tiền thanh  toán với 
người mua về hàng bán bị trả  lại, ghi:

Nợ TK 531 - H àng bán bị trả  lại 

Có các TK 111, 112, 131,...
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(3). Các chi phí phát sinh liên quan đến hàng bán bị trả  lại (nếu có), ghi:
Nợ TK 641 - Chi phí bán hàng

Có các TK 111, 112, 141, 334,...
(4). Cuôl kỳ kế toán, kết chuyển toàn bộ doanh thu của hàng bán bị trả  lại phát 

sinh trong kỳ vào tài khoản doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ hoặc tà i khoản 
doanh thu bán hàng nội bộ, ghi:

Nợ TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (5111, 5112)
Nợ TK 512 - Doanh thu bán hàng nội bộ 

Có TK 531 - Hàng bán bị trả  lại.
3. Kế toán giảm  giá hàng bán

3.1. T à i k h o ả n  sử  d ụ n g

- TÀI KHOẢN 532 - GIẢM GIẢ HÀNG BÁN

Tài khoản này dùng để phản ánh khoản giảm giá hàng bán thực tế  phát sinh 
trong kỳ kế toán.

Giảm giá hàng bán là khoản giảm trừ  cho người mua do hàng hoá kém phẩm 
chất, sai quy cách hoặc lạc hậu thị hiếu.

Kết cấu và nội dung phản ánh của Tài khoản 532 - Giảm g iá  hàng bán
Bên Nơ:

Các khoản giảm giá hàng bán đã chấp thuận cho ngưòi mua hàng

Bên Có:

Kết chuyển toàn bộ sô' tiền giảm giá hàng bán sang Tài khoản doanh thu bán 
hàng và cung cấp dịch vụ hoặc Tài khoản doanh thu nội bộ.

Tài khoản 532 không có số  dư cuối kỳ.
3.2. P hư ơ n g  p h á p  k ể  toán

(1). Khi có chứng từ xác định khoản giảm giá hàng bán cho ngưòi mua về số 
lượng hàng đã bán do kém, mất phẩm chất, sai quy cách hỢp đồng:

- Trường hỢp sản phẩm, hàng hoá đã bán phải giảm giá cho ngưòi m ua thuộc 
đôl tượng chịu th u ế  GTGT tính theo phương pháp khấu trừ, và doanh nghiệp tính  
th u ế  GTGT theo phương pháp khấu trừ  th ì khoản giảm giá đã chấp th u ận  cho 
người mua, ghi:

Nợ TK 532 - Giảm giá hàng bán (Theo giá bán chưa có thuế  GTGT)
Nợ TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp (33311) (Số thuế  GTGT của hàng bán phải 

giảm giá)
Có các TK 111, 112, 131,...

- Trường hỢp sản phẩm, hàng hoá đã bán phải giảm giá cho người m ua không 
thuộc đôi tưỢng chịu thuế  GTGT hoặc thuộc đôi tưỢng chịu thuế GTGT tính  theo 
phương pháp trực tiếp thì khoản giảm giá hàng bán cho người mua, ghi;
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Nợ TK 532 - Giảm giá hàng bán 
Có các TK 111, 112, 131,...

(2). Cuôì kỳ kế toán, kết chuyển tổng số giảm giá hàng bán phát sinh trong kỳ 
sang Tài khoản “Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ” hoặc Tài khoản “Doanh 
th u  bán hàng nội bộ”, ghi:

Nợ TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
Nợ TK 512 - Doanh thu bán hàng nội bộ 

Có TK 532 - Giảm giá hàng bán.
Ví dụ về kế toán doanh thu bán hàng:
Công ty X là doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai 

thường xuyên và tính thuế  GTGT theo phương pháp khấu trừ.
Trong tháng 02 năm 2010, tại công ty có 1 số nghiệp vụ kinh tế  phát sinh sau:
1. Xuất bán lô hàng hóa trị giá gốc 140.000.000d, giá bán 176.000.000đ; Trong đó 

th u ế  GTGT: 16.000.000đ, chưa thu được tiền hàng.
2. Ngày 04/02 xuất kho gửi bán lô hàng hóa trị giá gốc: 150.000.000d, chi phí vận 

chuyển trả  bằng tiền mặt, sô" tiền: 4.400.000đ trong đó thuế GTGT là 400.000đ. Giá 
bán lô hàng: 176.000.000đ trong đó thuế GTGT: 16.000.ooođ,

3. Ngưòi mua hàng chuyển khoản thanh toán đủ tiền lô hàng mua lô hàng ở 
nghiệp vụ 1.

4. Công ty đồng ý giảm giá lô hàng bán tháng 01/2010, sô" tiền giảm giá là: 
13.200.000đ; th u ế  GTGT: 1.200.000đ. Người mua vẫn chưa trả tiền lô hàng này.

5. N hận được giấy báo Có của ngân hàng do người mua hàng chuyển trả  tiền 
m ua lô hàng ở nghiệp vụ 2 (Đă thanh toán dủ tiền hàng).

6. Xuất kho hàng cho đại lý bán đúng giá hưởng hoa hồng, giá xuất kho là: 
42.500.000đ.

7. Nhập kho lô hàng bán tháng trước chưa thu tiền bị trả  lại, giá xuất kho:
lO.OOO.OOOđ, giá bán: 14.300.000đ; Trong đó thuế GTGT khấu trừ  là: 1.300.000đ.

8. Ngày 26/02 Đại lý thông báo đã bán lô hàng mà Công ty đã gửi ở nghiệp vụ 6; 
Giá bán: 66.000.OOOđ; Trong đó thuế GTGT: G.OOOđ; Hoa hồng đại lý hai bên thốhg nhất 
là: 3.300.000đ. Đại lý chưa thanh toán tiền hàng.

9. Đại lý chuyển khoản thanh  toán dứt điểm tiền bán lô hàng ở nghiệp vụ 8, giấy 
báo Có của Ngân hàng ngày 28/02.

Y êu cầu : Định khoản các nghiệp vụ kinh tế  phát sinh trên.
G iải: Đ ịnh khoản kế toán:

Đơn vị tính: l.OOOđ

la . Nợ TK 131; 176.000
CÓTK511: 160.000
Có TK 3331: 16.000
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Ib Nợ TK 632: 140.000
CÓTK156; 140.0)0

2a. NỢTK 157: 150.000
Có TK 156: 150.030

2b. NỢTK641; 4.000
Nợ TK 133 400

C ó T K lll: 4.4)0
3. NỢTK 112: 176.000

Có TK 131; 176.000
4. Nợ TK 532: 12.000

Nợ TK 3331: 1.200
CÓTK131: 13.200

5a. NỢTK 112: 176.000
CÓTK511: 160.000
Có TK 3331: 16.000

5b. Nợ TK 632: 150.000
Có TK 157: 150.000

6. Nợ TK 157: 42.500
Có TK 156: 42.500

7a. NỢTK156; 10.000
Có TK 632: 10.000

7b. NỢTK531: 13.000
Nợ TK 3331: 1.300

Có TK 131: 14.300
8a. Nợ T K 131: 66.000

CÓTK511: 60.000
Có TK 3331: 6.000

8b. NỢTK641: 3.300
CÓTK131: 3.300

8c. Nợ TK 632: 42.500
CÓTK157; 42.500

9. NỢTK112; 62.300
CÓTK 131: 62.300

(62.300 = 66.000 - 3.300)
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